
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 25, ngõ 9/2 Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

29/06/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÁNH 
ĐỒNG XANH

0107901543

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ uống 4633

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

4. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

5. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

6. Dịch vụ ăn uống khác 5629

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299

8. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

9. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

10. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư 

6619

11. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

12. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

13. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

14. Cho thuê xe có động cơ 7710

15. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh Lữ hành nội địa, lkinh doanh ữ hành quốc 
tế 

7912

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ 
XUẤT NHẬP KHẨU CÁNH ĐỒNG XANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GREEN FIELD IMPORT EXPORT AND 
TRADING INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: GREEN FIELD IM-EXPORT CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0986988882
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

16. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

17. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ nhiều loại hàng hoá trong các siêu thị, 
minimart, trung tâm thương mại, bán nhiều loại hàng hóa: 
quần áo, giày dép, đồ dùng, hàng ngũ kim, mỹ phẩm, đồ trang 
sức, đồ chơi, đồ thể thao, lương thực thực phẩm, trong đó 
lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc sản phẩm thuốc lá thuốc 
lào có doanh thu chiếm tỷ trọng nhỏ hơn các mặt hàng khác. 

4719

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Giao nhận hàng hóa
Gửi hàng 

5229

19. Bán buôn gạo 4631

20. Đại lý du lịch 7911

21. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

22. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

23. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

24. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

25. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết:Đại lý, môi giới 

4610

26. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

27. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

28. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

29. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

30. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 033089000003

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 8, phố Nguyễn Cao, Phường Bạch Đằng, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 8, phố Nguyễn Cao, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

LÊ XUÂN TUÂN Nam
28/02/1989 Kinh Việt Nam

14/01/2013 Cục CSQHC về TTXH

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       033089000003
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 8, phố Nguyễn Cao, Phường Bạch Đằng, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 8, phố Nguyễn Cao, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ XUÂN TUÂN Nam

28/02/1989 Kinh Việt Nam

14/01/2013 Cục CSQHC về TTXH

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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